
Trình độ Chuyên môn Số và loại 
Chứng chỉ

1 Nguyễn Văn Cường KS XD cầu 
đường

Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ)./. GS1-054-00235 3/9/2019

Thiết kế kết cấu công trình xây dựng: giao 
thông (cầu, đường bộ); Thiết kế công trình 
xây dựng HTKT (san nền, vĩa hè, thoát 
nước)./.

KS- 054-00044 4/20/2019

Kỹ sư định giá hạng 2 054 - 0129
Thiết kế kết cấu công trình xây dựng giao 
thông (đường bộ)./. KS-054-00498 9/2/2019

Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00516 2/27/2016

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0151

Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00413 5/30/2015

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình cầu./. KS-054-00300 9/12/2015

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0155

5 Trần Viết Hải KS XD cầu 
đường Kỹ sư định giá hạng 2 054-0148

6 Trần Trung Kiệt KS XD cầu 
đường

Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ)./. GS1-054-00231 3/9/2019

Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ)./. GS1-054-00209 3/9/2019

Thiết kế xây dựng công trình giao thông./. KS-054-00376 9/18/2016

8 Đỗ Thành KS XD cầu 
đường

Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ)./. GS1-054-0233 3/9/2019

9 Lê Quang Long KS XD cầu 
đường Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00510 2/27/2016

10 Trương Đăng Quang Nhật KS XD cầu 
đường

Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ)./. GS1-054-00774 4/1/2018

11 Nguyễn Xuân Vinh KS XD cầu 
đường Giám sát thi công công trình giao thông./. Gs1-054-00511 2/27/2016

12 Trần Thị Hương Giang KS XD cầu 
đường Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00512 2/27/2016

13 Đặng Phước Trí Đức KS XD cầu 
đường Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00517 2/27/2016

14 Trần Anh Trung KS XD cầu 
đường Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00581 8/28/2016

15 Đào Đại  Nam KS XD cầu 
đường Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00514 2/27/2016

16 Lê Viết Hà KS XD cầu 
đường Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00513 2/27/2016

17 Nguyễn Ngọc Nhân KS XD cầu 
đường Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00522 3/18/2016

7 Lê Bá Thanh Điền KS XD cầu 
đường

3 Võ Anh Tuấn KS XD cầu 
đường

Nguyễn Khoa Thanh Vinh KS XD cầu 
đường4

2 Tôn Đức Hà KS XD cầu 
đường

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

STT Họ và tên
Trình độ, chuyên môn, số và loại chứng chỉ

Thời hạn



Trình độ Chuyên môn Số và loại 
Chứng chỉ

STT Họ và tên
Trình độ, chuyên môn, số và loại chứng chỉ

Thời hạn

18 Nguyễn Đình Dũng KS XD cầu 
đường

Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ); dân dụng./. GS1-054-00509 2/27/2016

19 Nguyễn văn Huy KS XD cầu 
đường Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00580 8/28/2016

20 Hoàng Anh Tuấn KS XD cầu 
đường

Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ)./. GS1-054-00210 3/9/2019

21 Lê Anh  Tuấn KS XD cầu 
đường Giám sát thi công công trình giao thông./. GS1-054-00515 2/27/2016

22 Trần Minh Tiến KS XD cầu 
đường 

Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ)./. GS1-054-00877 3/9/2019

23 Nguyễn Anh Tài KS XD cầu 
đường

Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ)./. Gs1-054-00876 3/9/2019

24 Ngô Quang  Trung KS Xây dựng Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ)./. GS1-054-00232 3/9/2019

25 Trần Nam Phong KS Xây dựng Giám sát thi công công trình giao thông 
(cầu, đường bộ)./. GS1-054-00212 3/9/2019

26 Hoàng Thị Mỹ An
CN khoa học 

ngành Địa 
chất

Khảo sát địa chất công trình./. KS-054-00490 4/20/2019


